
STT Tên Vật tư y tế Đơn vị Giá

1 Bơm 10ml cái   1 050

2 Bơm tiêm 10ml cái    915

4 Bơm 1ml cái    660

5 Bơm tiêm 1ml cái    600

6 Bơm tiêm 20ml cái   1 650

7 Bơm 50ml ăn cái   4 500

8 Bơm 50ml ăn cái   3 650

9 Bơm tiêm 50ml cái   3 650

10 Bơm tiêm 5ml cái    610

11 Dây truyền dịch cái   3 450

12 Dây truyền dịch liền kim Bộ   3 450

13 Dây truyền dịch có cổng chữ Y bộ   5 000

14 Dây truyền dịch có cổng chữ Y Bộ   4 998

15 Kim cánh bướm cái   1 080

16 Kim chích máu cái    160

17 Kim chích máu cái    160

18 Kim chọc dò tủy sống G22 Cái   25 200

19
Kim chọc mạch (Terumo Surflo 

20G)
cái   13 000

20 Kim chọc mạch Terumo Surflo 20G Cái   13 000

21 Kim lấy thuốc 18 cái    308

22 Kim tiêm các số 18G Cái    310

23 Kim lấy thuốc 23 cái    310

24 Kim tiêm các số 23G Cái    310

25 Kim luồn TM 20G cái   3 900

26
Kim luồn tĩnh mạch an toàn trẻ em 

22G
Cái   17 200

27
Kim luồn tĩnh mạch an toàn trẻ em 

24G
Cái   17 200

28 Kim luồn tĩnh mạch KD-FIX 24G cái   12 000

29 Kim nha khoa dùng trong gây tê cái   2 500

30 Bộ bóng bóp (Ampu) trợ thở 250 ml Cái   256 200
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STT Tên Vật tư y tế Đơn vị Giá

31 Bộ bóng bóp (Ampu) trợ thở 500 ml Cái   240 000

32
Bộ bóng bóp (Ampu) trợ thở 1000 

ml
Cái   240 000

35 Bát inox phi 8 cái   18 900

36 Bình làm ẩm oxy cái   135 240

37 Bình oxy có khí 8 lít cái  1 200 000

38 Vỏ bình oxy sắt 10 lít cái  1 150 000

39 Bình oxy sắt 10 lít cái   800 000

40 Bình oxy sắt 40 lít cái  2 500 000

41 Lưỡi đèn NKQ số 1 (cong) cái  5 000 000

42
Cáp điện tim (dùng cho máy điện 

tim 6 cần)
cái  6 490 000

43 Cốc thủy tinh có mỏ 1000ml cái   110 000

44
Dây nối dụng cụ cắt đốt nội soi đơn 

cực
Cái  2 970 000

45 Đồng hồ oxy 1 đồng hồ cái   380 000

46 Đồng hồ đo áp lực oxy 2 đồng hồ cái   600 000

47 Hộp đựng  bông cồn cỡ cái   26 000

48 Huyết áp cái   550 000

49 Huyết áp trẻ em cái   630 000

50 Kéo các loại 16cm (cong) cái   20 790

51 Kẹp có mấu thẳng 18cm cái   28 600

52 Kẹp không mấu cong 16cm cái   25 830

53 Kẹp có mấu thẳng 16cm cái   20 790

54 Kẹp không mấu thẳng 16cm cái   26 000

55 Kẹp không mấu thẳng 16cm cái   25 830

56 Kẹp phẫu tích 14 cm cái   17 430

57 Kẹp phẫu tích CM 20cm cái   29 820

58
Kẹp phẫu tích có mấu,không mấu 

16 cm
cái   20 790

59
Kẹp phẫu tích có mấu,không mấu 

16 cm
cái   21 000

60 Kẹp phẫu tích KM 20cm cái   27 720

61 Khay Inox 20x30cm cái   120 000
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STT Tên Vật tư y tế Đơn vị Giá

62 Khay Inox 32x42cm cái   290 000

63 Khay Inox 32x42cm Cái   163 000

64 Lọ nút mài 500ml cái   48 000

65 Lọ thủy tinh nút mài 500ml lọ   33 000

66 Nạo ngà loại vừa Cái   19 800

67 Nhiệt kế 42˚ cái   22 500

68 Nẹp bản hẹp 6 lỗ cái   898 000

69 ống nghe cái   75 000

71
Bản cực molopolar dùng 1 lần cho 

sơ sinh
Cái   110 000

72 Bàn chải đánh tay cái   33 000

73 Bàn chải đánh tay cái   35 200

74 Băng bó bột 10 x 360cm Cuộn   19 320

75 Bột bó 7,5 cm x 2,7 m Cuộn   5 700

76 Bóng áp lực đo huyết áp động mạch Cái  1 881 000

77 Băng cuộn 2,5m x 7cm cuộn    735

78 Băng cuộn 10cm x 5m Cuộn   1 785

79
Băng dính 5m x 5cm nền keo oxide 

kẽm
cuộn   47 250

80 Băng thun các cỡ cuộn   12 900

81
Băng thuin có keo cố định khớp 

8cm x 4.5m
cuộn   111 400

82
Băng đeo tay có bảng tên dùng cho 

bệnh nhân các số
cái   1 890

83

Băng vô trùng trong suốt có gạc 

băng vết thương có keo Acrylate 

5cm x 7cm

cái   6 400

84
Băng vô trùng cố định kim luồn, 

không thấm nước 53x 80mm
Miếng   6 800

85
Bộ mở đường vào mạch máu cỡ 

Sheath 4F
Bộ   582 000

86
Bộ mở đường vào mạch máu cỡ 

Sheath 6F
Bộ   750 000

87 Bộ thả dù ÔĐM - Mỹ (các cỡ) Bộ  8 715 000

88 Bộ thả dù ÔĐM - Mỹ Typ II Bộ  8 715 000

89 Quần áo phòng chống dịch bộ   50 000
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90 Trang phục phòng hộ cá nhân cấp 3 Bộ   120 000

91 Bộ quần áo phòng dịch cấp độ 4 bộ   185 000

92
Bộ phòng chống dịch 7 món (có 

tấm che mặt)
Bộ   50 000

93 Bộ hút đờm kín các số bộ   231 000

94 Bóng đèn Halogen 15v -150W cái   600 000

95 Bóng đèn hồng ngoại (220V-250W) chiếc   150 000

96 PHOTOMETER LAMP Hộp  4 274 600

97 Bóng đèn NKQ cái   600 000

98 Bóng đèn NKQ Pakistan cái   40 500

99 Bông thấm kg   160 000

100 Bông mỡ kg   144 900

101 Bình khí EO MS8-170 Bình   359 100

102 Bình khí EO MS8-170 bình   370 000

103 Canuyn chống thụt lưỡi cái   4 200

104 Canuyn mở khí quản các cỡ chiếc   136 500

105 Catheter chẩn đoán loại Pigtail cái   550 000

106 Catheter chẩn đoán loại JR cái   550 000

107 Catheter tĩnh mạch trung tâm rốn cái   96 600

108 Catheter tĩnh mạch rốn cái   89 250

109 CASSET chuyển mô bệnh phẩm có nắpCái   3 000

110 Cassettes chuyển dạ dày 1 ngăn Cái   2 500

111 Casset dạ dày cái   9 900

112 Châm gai vỉ   66 000

113 Châm trơn vỉ   75 000

114
Chỉ không tan đơn sợi Corolene 5/0 

dài 75cm, 2 kim tròn 13mm 1/2C
sợi   130 500

115
Chỉ không tan đơn sợi Corolene 6/0 

dài 60cm, 2 kim tròn 10mm 3/8C
sợi   157 500

116 Chỉ Ethibond Excel 2.0 Hộp  1 806 000

117
Chỉ tan tổng 

hợp đa sợi Polyglycolic Acid 2-0
Sợi   44 000

118
Chỉ số polyglycolic acid 

3/0(Surgicryl PGA 3.0)
sợi   39 000
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119
Chỉ tan tổng 

hợp đa sợi Polyglactin 910 số 2-0
Sợi   45 000

120
Chỉ tan tổng 

hợp đa sợi Polyglycolic Acid 3-0
Sợi   44 000

121 Chỉ tiêu TH polyglactin 910 số 4.0 sợi   45 000

122 Chỉ Filaxyn số 5.0 sợi   110 000

123 Chỉ tiêu TH polyglactin 910 số 5.0 sợi   45 000

124 Chỉ tiêu TH polyglactin 910 số 6.0 sợi   45 000

125 Chỉ Filaxyn số 6.0 sợi   110 000

126
Chỉ không tan đơn sợi 

Polypropylene số 7.0
sợi   115 000

127 Clip kẹp mạch máu Polymer các cỡ Cái   90 000

128 Đầu côn 10 ul có lọc hộp   130 000

129 Đầu côn 20 ul có lọc hộp   130 000

130 Đầu côn 20 ul có lọc hộp   139 968

131 Đầu côn 1000ul có lọc hộp   130 000

132 Đầu côn 200 ul có lọc hộp   165 000

133 Đầu côn 100 ul có lọc hộp   150 000

134 Đầu côn vàng cái 65,0

135 Đầu côn vàng cái    75

136 Đầu côn xanh cái 75,0

137 Đầu côn xanh cái    75

138 Đầu đo huyết áp dùng 1 lần Cái   570 000

139 Đầu đo cảm biến SPO2 cái   540 000

140
Dây dẫn ái nước chẩn đoán 

0.035mm đầu cong 150cm
cái   513 500

141 Dây dẫn cứng Amplatzm Super Stiff Cái  1 260 000

142 Dây dẫn đường (Guidewire) cái   320 000

143 Dây Garo cái   1 890

144 Dây hút đờm kín chiếc   14 700

145 Dây nối bơm tiêm điện dài 75 cm Cái   5 200

146 Dây nối bơm tiêm điện 140cm cái   15 750

147 Dây nối bơm tiêm điện 140cm cái   7 690

148 Dây oxy 2 nhánh lớn (S,M,L) sợi   5 775

149 Dây Oxy gọng kính cái   5 300
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150 Dây thở Oxy cái   5 670

151 Đè lưỡi gỗ cái    335

152 Đè lưỡi gỗ cái    250

153 Que đè lưỡi gỗ Cái    221

154 Điện cực tim cái   3 780

155 Đinh xương đùi số 10 cái   400 000

156 Đinh kitne đường kính các cỡ cái   90 000

157 Đinh kitne đường kính các cỡ cái   100 000

158 Đinh rush đường kính các cỡ cái   350 000

159 Đinh rush đường kính các cỡ cái   350 000

160 Dũa ống tủy (Dũa đỏ) hộp   88 000

161 Dũa ống tủy cái   14 000

162 Dù đóng ÔĐM - Mỹ (các cỡ) Cái  24 000 000

163
Dù đóng ÔĐM - Mỹ Typ II 

Amplatzer PDA
cái  24 000 000

164 Gạc hút Mét   3 500

165 Gạc meche 3.5cm x 75 cm x6 lớp Miếng   1 785

166
Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 12 

lớp 
Miếng    945

167
Gạc phẫu thuật vô trùng 30 x40 

cmx 8 lớp có cản quang
Miếng   8 190

168 Găng khám các số đôi   1 680

169 Găng khám các số đôi   1 680

170 Găng tay khám Đôi   1 300

171 Găng phẫu thuật tiệt trùng các số đôi   5 490

172 Găng phẫu thuật tiệt trùng các số đôi   4 830

173 Giấy điện tim 6 cần tập   28 800

174 Giấy in nhiệt 5cm cuộn   8 800

175 Giấy in máy đo khúc xạ mắt cuộn   10 200

176 Giấy in EO cuộn   480 000

177 Giấy in sinh hóa nước tiểu 57x30 cm cuộn   9 800

178 Giấy SH máu (Đo chức Năng HH) cuộn   65 000

179 Giấy siêu âm đen trắng cuộn   118 000

180 Giấy thấm (không mủn) tập   15 000

181 Gọng mũi CPAP số 4540 (size 1) cái   124 950
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182 Gọng mũi CPAP số 5050 (size 2) cái   124 950

183
Katheter TMTT Certofix Trio paed 

các cỡ
cái   878 000

184
Katheter TMTT Certofix Trio paed 

S513
cái   877 800

185
Katheter TMTT Certofix Duo paed 

S408
cái   759 500

186 Khẩu trang 4 lớp Cái    580

187 Khẩu trang 3M-N95 (8210) cái   34 650

188 Khẩu trang N95 Lakeland cái   25 000

189 Khẩu trang N95 M100 Cái   25 000

190 Lam kính 7105 cái    250

191 Lamen hộp   48 000

192 Lentulo hộp   96 000

193
Lọ nhựa đựng mẫu PS 50ml tiệt 

trùng nắp đỏ có nhãn
cái   1 900

194 Lưỡi dao cắt tiêu bản Hộp  4 160 000

195 Lưỡi dao mổ số 10 cái    798

196 Lưỡi dao mổ số 11 cái    798

197 Lưỡi dao mổ số 11 cái    861

198 Mask ambu các cỡ cái   21 000

199 Mask thở + Dây oxy cái   16 000

200 Mask oxy các cỡ Cái   12 600

201 Mask oxy bao gồm: Mặt nạ +dây nối Cái   12 600

202 Mask thở khí dung cái   14 500

203 Mask khí dung Cái   12 600

204 Mặt gương cái   6 930

205 MIXING ROD Hộp  1 457 500

206 Mix bar (L shape) Hộp  9 282 900

207 Mixing bar - Spiral (que khuấy) Hộp  9 939 600

208 Mũ giấy y tế cái   2 000

209 Mũ phẫu thuật trùm kín tai cổ cái   4 000

210 Mũi khoan tròn  to cái   30 000

211 Nong tủy các cỡ hộp   63 000

7



STT Tên Vật tư y tế Đơn vị Giá

212
Nong tủy các cỡ 

(15,20,25,30,35,40)
hộp   87 000

213 Ủng giấy đôi   5 000

214 Ống ba chạc nhựa không dây cái   3 780

215 Tuýp Eppendorf 0.5ml cái    168

216 Tuýp Eppendorf 1.5ml cái    147

217 ống nghiêm nhưa có nắp cái 460

218 Ống đựng nước tiểu có nút Ống   1 200

219 Ống đựng nước tiểu có nút Ống   1 200

220 Ống đựng nước tiểu có nút Ống   1 260

221 Ống đựng nước tiểu có nút Cái   1 100

222
Ống nội khí quản số 2.5 (không 

bóng)
cái   57 750

223 ống nội khí quản số 2.5 cái   30 000

224
Ống nội khí quản số 3.0 (không 

bóng)
cái   57 750

225 ống nội khí quản số 3 (không bóng) cái   13 650

226
Ống nội khí quản số 3.5 (không 

bóng)
cái   57 750

227 ống nội khí quản số 3.5 (không bóng) cái   13 650

228
Ống nội khí quản số 4.0 (không 

bóng)
cái   57 750

229 ống nội khí quản số 4 cái   59 000

230
Ống nội khí quản số 4.5 (không 

bóng)
cái   57 750

231 Ống nội khí quản số 5.0 (có bóng) cái   12 600

232 Ống nội khí quản số 5.5 (có bóng) cái   12 600

233 Ống nội khí quản số 6.0 (có bóng) cái   12 600

234 ống nội khí quản số 6 (có bóng) cái   13 000

235 Ống nội khí quản số 6.5 (có bóng) cái   12 600

236 ống nội khí quản số 6.5 cái   13 650

237 Ống nội khí quản số 7.0 (có bóng) cái   12 600

238 ống nội khí quản số 7 cái   13 650

239
Opsite dán cố định dây truyền 6x7 

cm
cái   5 340

240 Optiskin Film 53 x 80mm Miếng   6 850

241 Ống thông khí cái   220 000
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242
PUMP TUBE SET for GASTAT-

18XX
túi  6 029 100

243 Plate ECO hộp  1 900 000

244 Que cấy tiệt trùng các cỡ Cái   1 260

245 Que cấy tiệt trùng 10µl cái   1 785

246 Que lấy mẫu dịch họng cái   3 500

247 Que lấy mẫu tỵ hầu cán nhựa mềm cái   2 800

248 Roller Tubing (ống dây bơm ) Túi  3 360 500

249 R SYRINGE hộp  20 515 000

250 SE SYRINGE Hộp  5 193 100

251 Sample cup 3ml Túi 1974000

252 Sample port for gastat-18XX chiếc  2 125 816

253 Tăm bông vô trùng các loại, các cỡ cái   1 470

254 Tăm bông vô trùng các loại, các cỡ cái   1 800

255 Tăm bông lấy mẫu tiệt trùng cái   1 470

256 Tăm bông tiệt trùng Cái   1 450

257 Tấm chắn giọt bắn Cái   15 000

258 Tấm dán Eco hộp  1 900 000

259 Sonde dạ dày số 10 Cái   18 480

260 Thông dạ dày số 12 cái   18 600

261 Sonde dạ dày số 6 Cái   18 480

262 Thông dạ dày số 6 cái   18 600

263 Sonde dạ dày số 8 Cái   18 480

264
Sonde Foley 2 nhánh các số (từ số 8 

đến 28)
cái   10 000

265
Sonde Foley 2 nhánh các số (từ số 8 

đến 28)
cái   9 450

266 Sonde nelaton các cỡ (số 8) cái   6 000

267 Sonde nelaton các cỡ (số 14) cái   4 389

268 Sonde nelaton các cỡ (số 14) cái   5 800
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269
Sonde hút nhớt không van kiểm 

soát số 10
cái   11 340

270
Sonde hút nhớt không van kiểm 

soát số 14
cái   11 340

271 Thông hút nhớt số 14 cái   11 340

272
Sonde hút nhớt không van kiểm 

soát số 16
cái   11 340

273 Thông hút nhớt số 16 cái   11 340

274
Sonde hút nhớt không van kiểm 

soát số 6
cái   11 340

275
Sonde hút nhớt không van kiểm 

soát số 8
cái   11 340

276 Thông JJ (Ống xông niệu quản) cái   294 000

277
1.5ml Micro tube, sterilized (loại vô 

trùng)
hộp   319 000

278 Tube nhựa vô trùng có nắp 5ml cái   5 400

279 Tube Peri Pump 2.79mm túi  1 892 000

280 Tube Pump 1.29mm túi  2 173 636

281 Túi camera cái   5 800

282
Túi ép tiệt trùng phồng 150mm x 

100m
Cuộn   350 000

283 Túi ép tiệt trùng dẹp 200mm x 200m Cuộn   650 000

284 Túi ép tiệt trùng dẹp 300mmx200m cuộn   892 500

285 Túi ép tiệt trùng dẹp 300mm x 200m cuộn   970 000

286 Túi nước tiểu 2000ml cái   4 800

287 Túi nước tiểu 2000ml cái   4 800

288 Túi nước tiểu cái   5 900

289
Phin lọc khuẩn của máy đo chức 

năng hô hấp Vyntus PNEUMO
Cái   44 000

290 Phin lọc vi khuẩn các loại cái   18 900

291
Phin lọc vi khuẩn và vi rút dây máy 

thử
cái   18 900

292 Ống dẫn lưu (drain) cái   7 350

293 Bộ khăn mổ tim kín cho trẻ em bộ  1 000 000

294 Bộ khăn mổ tim kín cho trẻ em bộ   861 000
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295
Màng mổ vô trùng có tẩm IODE 34 

x 35cm
chiếc   98 700

296 Phim khô laser DI-HL 8x10 inch tờ   15 000

297 Phim khô laser SD-Q 14x17 inch tờ   38 400

298 Phim khô laser 20x25cm Hộp  2 250 000

299 Phim khô laser 35x43cm Hộp  3 840 000

300 Oxy lỏng Kg   4 400

301 Khí CO2 bình   260 000

302 Khí oxy 10 lít bình   44 000

303 Khí oxy 40 lít bình   84 000

304 Khí oxy 40 lít bình   84 000
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